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DANH SÁCH
Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, TH-THCS, THCS trên địa bàn 
thành phố tiếp tục tạm dừng đến trường và đi học trực tiếp trở lại 
(Kèm theo Công văn số        /PGD&ĐT, ngày        /03/2022 của Phòng GD-ĐT thành phố Điện Biên Phủ)

	I. Danh sách các cơ sở giáo dục tiếp tục tạm dừng đến trường

	STT
	Tên trường
	Thời gian bắt
đầu tạm dừng
đến trường
	Thời gian đi
học trực tiếp
trở lại

	1
	Tiểu học số 1 Nà Nhạn
	Ngày 28/3/2022
	Ngày 04/04/2022

	2
	Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng
	Ngày 28/3/2022
	Ngày 04/04/2022

	3
	Mầm non xã Nà Nhạn
	Ngày 28/3/2022
	Ngày 04/04/2022

	4
	Điểm trường Trung tâm Mầm non số 2 xã Nà Nhạn
	Ngày 28/3/2022
	Ngày 04/04/2022


II. Danh sách các cơ sở giáo dục đi học trực tiếp trở lại
	STT
	Tên trường
	Thời gian đi
học trực tiếp
trở lại
	Ghi chú

	I
	Đi học trực tiếp ngày 28/03/2022

	1
	Tiểu học Hoàng Văn Nô
	Ngày 28/3/2022
	

	2
	Tiểu học số 2 Nà Nhạn
	Ngày 28/3/2022
	

	3
	Tiểu học số 1 Pá Khoang
	Ngày 28/3/2022
	

	4
	Tiểu học xã Mường Phăng
	Ngày 28/3/2022
	

	5
	Tiểu học Võ Nguyên Giáp
	Ngày 28/3/2022
	

	6
	Tiểu học số 2 Pá Khoang
	Ngày 28/3/2022
	

	II
	Đi học trực tiếp ngày 04/04/2022

	Cấp Mầm non (21 trường và 11 nhóm trẻ)

	1
	Mầm non 20/10
	Ngày 04/4/2022
	

	2
	Mầm non Hoa Ban
	Ngày 04/4/2022
	

	3
	Mầm non Hoa Hồng
	Ngày 04/4/2022
	

	4
	Mầm non Him Lam
	Ngày 04/4/2022
	

	5
	Mầm non Hoa Mai
	Ngày 04/4/2022
	

	6
	Mầm non Sơn Ca
	Ngày 04/4/2022
	

	7
	Mầm non Nam Thanh
	Ngày 04/4/2022
	

	8
	Mầm non Hoa Mơ
	Ngày 04/4/2022
	

	9
	Mầm non 7/5
	Ngày 04/4/2022
	

	10
	Mầm non Thanh Bình
	Ngày 04/4/2022
	

	11
	Mầm non Thanh Trường
	Ngày 04/4/2022
	

	12
	Mầm non Noong Bua
	Ngày 04/4/2022
	

	13
	Mầm non Hoa Sen
	Ngày 04/4/2022
	

	14
	Mầm non Thanh Minh 
	Ngày 04/4/2022
	

	15
	Mầm non Họa Mi
	Ngày 04/4/2022
	

	16
	Mầm non Nà Tấu
	Ngày 04/4/2022
	

	17
	Mầm non Tà Cáng
	Ngày 04/4/2022
	

	18
	Mầm non  số 1 Pá Khoang
	Ngày 04/4/2022
	

	19
	Mầm non Ánh Thu
	Ngày 04/4/2022
	

	20
	Mầm non Rainbow
	Ngày 04/4/2022
	

	21
	Mầm non SOS
	Ngày 04/4/2022
	

	22
	NT Phương Nam
	Ngày 04/4/2022
	

	23
	NT Song Nhi
	Ngày 04/4/2022
	

	24
	NT Đam Mê
	Ngày 04/4/2022
	

	25
	NT Tuổi Thơ
	Ngày 04/4/2022
	

	26
	NT Việt Mĩ
	Ngày 04/4/2022
	

	27
	NT Cát Tường
	Ngày 04/4/2022
	

	28
	NT Hoa Hướng Dương
	Ngày 04/4/2022
	

	29
	NT Ban Mai Xanh
	Ngày 04/4/2022
	

	30
	NT Ánh Dương
	Ngày 04/4/2022
	

	31
	NT Sao Mai
	Ngày 04/4/2022
	

	32
	NT Như Ý
	Ngày 04/4/2022
	

	Cấp Tiểu học (8 trường)

	[bookmark: _GoBack]1
	TH Hà Nội –Điện Biên Phủ
	Ngày 04/4/2022
	

	2
	TH Bế Văn Đàn
	Ngày 04/4/2022
	

	3
	TH Him Lam
	Ngày 04/4/2022
	

	4
	TH Nam Thanh
	Ngày 04/4/2022
	

	5
	TH Tô Vĩnh Diện
	Ngày 04/4/2022
	

	6
	TH Noong Bua
	Ngày 04/4/2022
	

	 7
	TH số 2 xã Nà Tấu
	Ngày 04/4/2022
	

	8
	TH Tà Cáng
	Ngày 04/4/2022
	

	Cấp THCS  (12 trường)

	1
	THCS Mường Thanh
	Ngày 04/4/2022
	

	2
	THCS Him Lam
	Ngày 04/4/2022
	

	3
	THCS Tân Bình
	Ngày 04/4/2022
	

	4
	THCS Nam Thanh
	Ngày 04/4/2022
	

	5
	THCS Thanh Bình
	Ngày 04/4/2022
	

	6
	THCS Trần Can
	Ngày 04/4/2022
	

	7
	THCS Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng
	Ngày 04/4/2022
	

	8
	THCS Xã Nà Nhạn
	Ngày 04/4/2022
	

	9
	THCS xã Nà Tấu
	Ngày 04/4/2022
	

	10
	TH- THCS Thanh Trường
	Ngày 04/4/2022
	

	11
	TH- THCS Hermann Gmeiner
	Ngày 04/4/2022
	

	12
	TH- THCS Thanh Minh
	Ngày 04/4/2022
	



